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	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nơi sinh
	CMND/

Hộ chiếu
	Trình độ chuyên môn ngoại ngữ
	Ngôn ngữ dịch của cộng tác viên dịch thuật
	Nơi cư trú
	Số điện thoại

	01
	Hoàng Công Tràm
	1953
	Nghệ An
	190071977


	Cử nhân
	Tiếng Nga

	5/3/317 Điện Biên Phủ, phường Trường An, thành phố Huế
	0914046126

	02
	Trương Sỹ Sằn
	1943
	Thừa Thiên Huế
	19068861
	Cử nhân
	Tiếng Anh
	65 Trần Thúc Nhẫn, Tp Huế
	0913410611

	03
	Lê Châu Kim Khánh
	1985
	Thừa Thiên Huế
	191526936
	Cử nhân
	Tiếng Anh
	18 Nguyễn Thiện Kế, Tp Huế
	0905270077

	04
	Phạm Thị Tú Nga
	1976
	Thừa Thiên Huế
	191379139
	Cử nhân
	Tiếng Anh
	67 Võ Thị Sáu, Tp Huế
	0905161519

	05
	Đặng Thị Phương Thuý
	1971
	Thừa Thiên Huế
	191172605
	Cử nhân
	Tiếng Anh
	38/15 Tố Hữu, Tp Huế
	0905995969

	06
	Trương Văn Tiến
	
	Thừa Thiên Huế
	190027903
	Cử nhân
	Tiếng Pháp
	20/147 Phan Đình Phùng, Tp Huế
	0905102890

	07
	Lê Ánh Nguyệt
	1981
	Thừa Thiên Huế
	191423621
	Cử nhân
	Tiếng Anh
	21A/28 Cao Bá Quát, Tp Huế
	0983132712

	08
	Nguyễn Hồ Dạ Vỹ
	1989
	Thừa Thiên Huế
	191705474
	Cử nhân
	Tiếng Nhật
	4 kiệt 13 Ưng Bình, Tp Huế
	0774564584

	09
	Nguyễn Ngọc Thọ
	1980
	Thừa Thiên Huế
	191421817
	Cao đẳng
	Tiếng Lào
	146 Đặng Thái Thân, Tp Huế
	1945721695

	10
	Nguyễn Sinh Viện
	1975
	Thừa Thiên Huế
	191340622
	Cử nhân
	Tiếng Pháp
	17/14 Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Ninh, Tp Huế
	0903573255

	11
	Trương Minh Đức
	1975
	Thừa Thiên Huế
	191362137
	Cử nhân
	Tiếng Pháp
	27/110 Nhật Lệ, phường Thuận Lộc, Tp Huế
	0903598392

	12
	Lê Thị Hồng Thủy
	1976
	Thừa Thiên Huế
	191341759
	Cử nhân
	Tiếng Pháp
	77 Lê Minh, phường An Đông, Tp Huế
	0905549099

	13
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	1984
	Thừa Thiên Huế
	191549151
	Cử nhân
	Tiếng Pháp
	2A Đoàn Thị Điểm, phường Thuận Thành, TP Huế
	0916022802

	14
	Phan Thị Tâm Hương
	1989
	Thừa Thiên Huế
	191670146
	Cử nhân
	Tiếng Anh
	16A kiệt 99 Đặng Huy Trứ, phường Phước Vĩnh, Tp Huế
	0935853525

	15
	Đinh Như Phượng Linh
	1990
	Quảng Bình
	197254058
	Cử nhân
	Tiếng Anh
	79 Phan Văn Trường, phường Vỹ Dạ, Tp Huế
	0963978555

	16
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	1992
	Thừa Thiên Huế
	191751344
	Cử nhân
	Tiếng Anh
	22 Hàm Nghi, phường Phước Vĩnh, Tp Huế
	0935768392

	17
	Lê Thị Thu Thủy
	1988
	Thừa Thiên Huế
	191622677
	Cử nhân
	Tiếng Trung
	183 Bà Triệu, phường Xuân Phú, Tp Huế
	0935660044

	18
	Nguyễn Nhật Quỳnh
	1994
	Thừa Thiên Huế
	191816782
	Cử nhân
	Tiếng Nhật
	271 Xuân 68 phường Thuận Lộc, Tp Huế
	0932620723


